
www.customs.gov.vn

TỔNG CỤC HẢI QUAN
BỘ TÀI CHÍNH

XUẤT KHẨU HÀNG HÓA THEO KỲ

Từ ngày 16/06/2017 đến hết ngày 30/06/2017
Kỳ 2 tháng 6 năm 2017

Cục CNTT & Thống kê Hải quan
Biểu số 1X/TCHQ

Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
kỳ báo cáoĐVT

Số trong kỳ báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

97.721.242.2149.212.895.369USDTỔNG TRỊ GIÁ
68.965.655.4436.288.379.496USDTrong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài
3.587.193.157414.843.648USD1 Hàng thủy sản
1.668.690.444130.833.143USD2 Hàng rau quả
1.471.154.331151.337187.223.957Tấn3 Hạt điều 18.218
1.880.127.155830.884146.129.894Tấn4 Cà phê 63.782

97.451.38163.12310.606.018Tấn5 Chè 6.471
712.623.998125.84752.567.224Tấn6 Hạt tiêu 11.342

1.277.852.0192.873.846131.489.068Tấn7 Gạo 300.847
502.985.9442.025.87643.895.270Tấn8 Sắn và các sản phẩm từ sắn 184.006
142.224.808862.66315.793.836Tấn 94.026- Sắn
272.500.08227.047.025USD9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc
290.172.55531.924.492USD10 Thức ăn gia súc và nguyên liệu

85.053.2792.228.5636.862.825Tấn11 Quặng và khoáng sản khác 178.431
330.811.6969.498.12522.762.490Tấn12 Clanhke và xi măng 671.775
148.909.1941.044.24914.813.850Tấn13 Than đá 116.674

1.525.737.7683.829.225174.975.635Tấn14 Dầu thô 507.893
534.162.2881.060.80834.907.777Tấn15 Xăng dầu các loại 70.834
568.554.77850.632.033USD16 Hóa chất
413.506.14338.586.675USD17 Sản phẩm hóa chất
125.324.723454.04810.783.568Tấn18 Phân bón các loại 37.023
216.080.257182.39718.668.861Tấn19 Chất dẻo nguyên liệu 17.853

1.193.272.993119.142.022USD20 Sản phẩm từ chất dẻo
896.312.752484.269109.133.919Tấn21 Cao su 72.552
283.637.30226.571.051USD22 Sản phẩm từ cao su

1.656.330.527152.724.897USD23 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù
127.815.44710.727.355USD24 Sản phẩm mây, tre, cói và thảm

3.656.728.516328.680.733USD25 Gỗ và sản phẩm gỗ
2.677.683.515249.226.259USD- Sản phẩm gỗ

312.604.08828.022.804USD26 Giấy và các sản phẩm từ giấy
1.673.755.796627.149173.082.463Tấn27 Xơ, sợi dệt các loại 64.887

11.748.921.0431.252.409.459USD28 Hàng dệt, may
597.204.31656.133.815USD- Vải các loại
236.562.94520.279.772USD29 Vải mành, vải kỹ thuật khác

7.041.342.655690.639.973USD30 Giày dép các loại
820.220.34386.484.515USD31 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày
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223.944.61921.094.109USD32 Sản phẩm gốm, sứ
472.549.65845.868.421USD33 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh
252.226.75620.731.010USD34 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm

1.359.827.7702.035.167172.975.476Tấn35 Sắt thép các loại 257.120
1.046.313.581101.457.802USD36 Sản phẩm từ sắt thép

849.175.38382.963.676USD37 Kim loại thường khác và sản phẩm
11.558.028.4371.138.971.939USD38 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
19.496.457.6521.475.063.257USD39 Điện thoại các loại và linh kiện
1.493.163.620130.896.156USD40 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện
5.930.028.470556.487.537USD41 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

567.290.19557.459.589USD42 Dây điện và dây cáp điện
3.364.659.271318.811.782USD43 Phương tiện vận tải và phụ tùng:

407.490.40057.520.433USD- Tàu thuyền các loại
2.040.854.166183.807.207USD- Phụ tùng ô tô

446.526.29633.074.405USD44 Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ
534.479.32259.592.265USD45 Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận

4.770.175.585449.995.529USD46 Hàng hóa khác
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